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Lại nữa, Thiện-Hiện! Ngã thanh tịnh tức nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh tức ngã 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Hữu tình thanh tịnh tức nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh 

cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

 

Mạng giả thanh tịnh tức nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh 

cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

 

Sanh giả thanh tịnh tức nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh tức dưỡng dục giả 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí 

thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là 

dưỡng dục giả thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Sĩ phu thanh tịnh tức nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Sĩ phu thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 



Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh tức Bổ-đặc-già-la thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh cùng nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh 

tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là Bổ-

đặc-già-la thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

 

Ý sanh thanh tịnh tức nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Ý sanh thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Nho đồng thanh tịnh tức nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Nho đồng thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh 

cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

 

Tác giả thanh tịnh tức nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Là tác giả thanh tịnh cùng nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Thọ giả thanh tịnh tức nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Tri giả thanh tịnh tức nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Là tri giả thanh tịnh cùng nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Kiến giả thanh tịnh tức nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Lại nữa, Thiện-Hiện! Ngã thanh tịnh tức tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh, tất cả đà-la-ni môn thanh 

tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức tất cả tam-ma-địa môn thanh tịnh, 

tất cả tam-ma-địa môn thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng tất cả tam-

ma-địa môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Hữu tình thanh tịnh tức tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh, tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh tức hữu tình 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức tất cả tam-ma-địa môn thanh tịnh, 

tất cả tam-ma-địa môn thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng tất 

cả tam-ma-địa môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Mạng giả thanh tịnh tức tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh, tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh tức mạng giả 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức tất cả tam-ma-địa môn thanh tịnh, 

tất cả tam-ma-địa môn thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng 

tất cả tam-ma-địa môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Sanh giả thanh tịnh tức tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh, tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh tức sanh giả 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh tức tất cả tam-ma-địa môn thanh tịnh, 

tất cả tam-ma-địa môn thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng tất 

cả tam-ma-địa môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh, tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh tức 

dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức tất cả tam-

ma-địa môn thanh tịnh, tất cả tam-ma-địa môn thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng tất cả tam-ma-địa môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

 

Sĩ phu thanh tịnh tức tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh, tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh tức sĩ phu thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Sĩ phu thanh tịnh tức tất cả tam-ma-địa môn thanh tịnh, tất cả tam-

ma-địa môn thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng tất cả tam-ma-địa 

môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh, tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh tức Bổ-

đặc-già-la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh cùng tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức tất cả tam-ma-

địa môn thanh tịnh, tất cả tam-ma-địa môn thanh tịnh tức Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là Bổ-

đặc-già-la thanh tịnh cùng tất cả tam-ma-địa môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

 

Ý sanh thanh tịnh tức tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh, tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh tức ý sanh thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh thanh tịnh tức tất cả tam-ma-địa môn thanh tịnh, tất cả tam-

ma-địa môn thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng tất cả tam-ma-địa 

môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Nho đồng thanh tịnh tức tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh, tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh tức nho đồng 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng thanh tịnh tức tất cả tam-ma-địa môn thanh tịnh, 

tất cả tam-ma-địa môn thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng 

tất cả tam-ma-địa môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Tác giả thanh tịnh tức tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh, tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh tức tác giả thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức tất cả tam-ma-địa môn thanh tịnh, tất cả tam-

ma-địa môn thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng tất cả tam-ma-địa 

môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Thọ giả thanh tịnh tức tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh, tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh tức thọ giả thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức tất cả tam-ma-địa môn thanh tịnh, tất cả tam-

ma-địa môn thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng tất cả tam-ma-

địa môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Tri giả thanh tịnh tức tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh, tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh tức tri giả thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức tất cả tam-ma-địa môn thanh tịnh, tất cả tam-

ma-địa môn thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng tất cả tam-ma-địa 

môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Kiến giả thanh tịnh tức tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh, tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh tức kiến giả 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng tất cả đà-la-ni môn thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh tức tất cả tam-ma-địa môn thanh tịnh, tất cả 

tam-ma-địa môn thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng tất cả 

tam-ma-địa môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Lại nữa, Thiện-Hiện! Ngã thanh tịnh tức quả Dự-lưu thanh tịnh, quả Dự-lưu thanh tịnh tức ngã 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng quả Dự-lưu thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả 

Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng quả 

Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Hữu tình thanh tịnh tức quả Dự-lưu thanh tịnh, quả Dự-lưu thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng quả Dự-lưu thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất-lai, 

Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng quả 

Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Mạng giả thanh tịnh tức quả Dự-lưu thanh tịnh, quả Dự-lưu thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng quả Dự-lưu thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất-

lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng 

quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Sanh giả thanh tịnh tức quả Dự-lưu thanh tịnh, quả Dự-lưu thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng quả Dự-lưu thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh tức quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất-lai, 

Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng quả 

Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức quả Dự-lưu thanh tịnh, quả Dự-lưu thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng quả Dự-lưu thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh 

tịnh; quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng 

dục giả thanh tịnh cùng quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

 

Sĩ phu thanh tịnh tức quả Dự-lưu thanh tịnh, quả Dự-lưu thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Là sĩ phu thanh tịnh cùng quả Dự-lưu thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Sĩ phu thanh tịnh tức quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất-lai, Bất-hoàn, 

A-la-hán thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng quả Nhất-lai, Bất-

hoàn, A-la-hán thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức quả Dự-lưu thanh tịnh, quả Dự-lưu thanh tịnh tức Bổ-đặc-già-la thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh cùng quả Dự-lưu thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh 

tịnh; quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là Bổ-đặc-

già-la thanh tịnh cùng quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 



Ý sanh thanh tịnh tức quả Dự-lưu thanh tịnh, quả Dự-lưu thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng quả Dự-lưu thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Ý sanh thanh tịnh tức quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất-lai, Bất-

hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng quả Nhất-lai, 

Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Nho đồng thanh tịnh tức quả Dự-lưu thanh tịnh, quả Dự-lưu thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng quả Dự-lưu thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Nho đồng thanh tịnh tức quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất-

lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng 

quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Tác giả thanh tịnh tức quả Dự-lưu thanh tịnh, quả Dự-lưu thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Là tác giả thanh tịnh cùng quả Dự-lưu thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất-lai, Bất-

hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng quả Nhất-lai, 

Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Thọ giả thanh tịnh tức quả Dự-lưu thanh tịnh, quả Dự-lưu thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng quả Dự-lưu thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất-lai, Bất-

hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng quả Nhất-lai, 

Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Tri giả thanh tịnh tức quả Dự-lưu thanh tịnh, quả Dự-lưu thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Là tri giả thanh tịnh cùng quả Dự-lưu thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất-lai, Bất-hoàn, 

A-la-hán thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng quả Nhất-lai, Bất-

hoàn, A-la-hán thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Kiến giả thanh tịnh tức quả Dự-lưu thanh tịnh, quả Dự-lưu thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng quả Dự-lưu thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh tức quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất-lai, 

Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng quả 

Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Lại nữa, Thiện-Hiện! Ngã thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh tức 

ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Hữu tình thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh tức hữu tình thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

 

Mạng giả thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh tức mạng giả thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

 

Sanh giả thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy.  

 

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh; Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh tức dưỡng dục 

giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh không hai 

không hai phần,, vì không riêng không dứt vậy. 



Sĩ phu thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh tức Bổ-đặc-già-la 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Ý sanh thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

 

Nho đồng thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh tức nho đồng thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

 

Tác giả thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

 

Thọ giả thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

 

Tri giả thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

 

Kiến giả thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ-đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

 

Lại nữa, Thiện-Hiện! Ngã thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ-tát 

Ma-ha-tát thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ-tát Ma-

ha-tát thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Hữu tình thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh 

tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Mạng giả thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh 

tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Sanh giả thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh 

tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát 

thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng tất cả hạnh 

Bồ-tát Ma-ha-tát thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Sĩ phu thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh 

tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát 

thanh tịnh tức Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ-

tát Ma-ha-tát thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Ý sanh thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh 

tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Nho đồng thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh 

tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Tác giả thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh 

tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Thọ giả thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh 

tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Tri giả thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh 

tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Kiến giả thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát thanh 

tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Lại nữa, Thiện-Hiện! Ngã thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh; chư 

Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng 

chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

 

Hữu tình thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh; chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng chư 

Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

 

Mạng giả thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng chư 

Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

 

Sanh giả thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng chư 

Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

 

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh, chư Phật Vô 

thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả 

thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

 



Sĩ phu thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh 

đẳng Bồ-đề thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng chư Phật Vô 

thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh tức Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh 

cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

 

Ý sanh thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh 

đẳng Bồ-đề thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng chư Phật Vô 

thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Nho đồng thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng chư 

Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

 

Tác giả thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng chư Phật 

Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Thọ giả thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng chư Phật 

Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Tri giả thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh 

đẳng Bồ-đề thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng chư Phật Vô 

thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

 

Kiến giả thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng chư 

Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

 

 

--- o0o --- 


